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CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 05/2013/L-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2013 

 
LỆNH 

Về việc công bố Luật 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 
ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; 

Căn cứ Điều 91 của Luật Tổ chức Quốc hội; 
Căn cứ Điều 57 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 

 
NAY CÔNG BỐ 

 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng 
Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, 

kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2013./. 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Trương Tấn Sang 
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QUỐC HỘI 
 

Luật số: 31/2013/QH13 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

LUẬT 
Sửa đổi, bổ sung một số điều  

của Luật Thuế giá trị gia tăng 
 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã 
được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; 

Quốc hội ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị 
gia tăng số 13/2008/QH12. 

Điều 1  
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng 
1. Các khoản 4, 7, 8, 11, 15, 17, 23 và 25 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
“4. Sản phẩm muối được sản xuất từ nước biển, muối mỏ tự nhiên, muối tinh, 

muối i-ốt mà thành phần chính là Na-tri-clo-rua (NaCl).” 
“7. Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm người học, các dịch vụ bảo 

hiểm khác liên quan đến con người; bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm cây trồng, các dịch 
vụ bảo hiểm nông nghiệp khác; bảo hiểm tàu, thuyền, trang thiết bị và các dụng cụ 
cần thiết khác phục vụ trực tiếp đánh bắt thủy sản; tái bảo hiểm. 

8. Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán sau đây: 
a) Dịch vụ cấp tín dụng bao gồm: cho vay; chiết khấu, tái chiết khấu công cụ 

chuyển nhượng và các giấy tờ có giá khác; bảo lãnh; cho thuê tài chính; phát hành 
thẻ tín dụng; bao thanh toán trong nước; bao thanh toán quốc tế; hình thức cấp tín 
dụng khác theo quy định của pháp luật; 

b) Dịch vụ cho vay của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng; 
c) Kinh doanh chứng khoán bao gồm: môi giới chứng khoán; tự doanh chứng 

khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán; lưu ký chứng 
khoán; quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; 
dịch vụ tổ chức thị trường của sở giao dịch chứng khoán hoặc trung tâm giao dịch 
chứng khoán; hoạt động kinh doanh chứng khoán khác theo quy định của pháp luật 
về chứng khoán; 

d) Chuyển nhượng vốn bao gồm: chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số 
vốn đã đầu tư, kể cả trường hợp bán doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác để sản 
xuất, kinh doanh, chuyển nhượng chứng khoán; hình thức chuyển nhượng vốn 
khác theo quy định của pháp luật;  
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đ) Bán nợ; 
e) Kinh doanh ngoại tệ; 
g) Dịch vụ tài chính phái sinh bao gồm: hoán đổi lãi suất; hợp đồng kỳ hạn; 

hợp đồng tương lai; quyền chọn mua, bán ngoại tệ; dịch vụ tài chính phái sinh 
khác theo quy định của pháp luật; 

h) Bán tài sản bảo đảm của khoản nợ của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 
100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của các tổ chức tín 
dụng Việt Nam.”  

“11. Dịch vụ duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, 
chiếu sáng công cộng; dịch vụ tang lễ.” 

“15. Xuất bản, nhập khẩu, phát hành báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành, sách 
chính trị, sách giáo khoa, giáo trình, sách văn bản pháp luật, sách khoa học - kỹ thuật, 
sách in bằng chữ dân tộc thiểu số và tranh, ảnh, áp phích tuyên truyền cổ động, kể cả 
dưới dạng băng hoặc đĩa ghi tiếng, ghi hình, dữ liệu điện tử; tiền, in tiền.” 

“17. Máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất 
được cần nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát 
triển công nghệ; máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên 
dùng và vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tiến 
hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt; tàu bay, dàn khoan, 
tàu thủy thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố 
định của doanh nghiệp hoặc thuê của nước ngoài để sử dụng cho sản xuất, 
kinh doanh, cho thuê, cho thuê lại.” 

“23. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến 
thành sản phẩm khác.” 

“25. Hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng 
năm từ một trăm triệu đồng trở xuống. 

Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng quy định 
tại Điều này không được khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào, trừ trường 
hợp áp dụng mức thuế suất 0% quy định tại khoản 1 Điều 8 của Luật này.” 

2. Các điểm a, b và d khoản 1 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
“a) Đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra là giá bán 

chưa có thuế giá trị gia tăng; đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 
là giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng; đối với 
hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường là giá bán đã có thuế bảo vệ môi trường 
nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng; đối với hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và 
thuế bảo vệ môi trường là giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi 
trường nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng; 
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b) Đối với hàng hóa nhập khẩu là giá nhập tại cửa khẩu cộng với thuế nhập 
khẩu (nếu có), cộng với thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) và cộng với thuế bảo vệ môi 
trường (nếu có). Giá nhập tại cửa khẩu được xác định theo quy định về giá tính 
thuế hàng nhập khẩu;” 

“d) Đối với hoạt động cho thuê tài sản là số tiền cho thuê chưa có thuế giá trị 
gia tăng. 

Trường hợp cho thuê theo hình thức trả tiền thuê từng kỳ hoặc trả trước tiền 
thuê cho thời hạn thuê thì giá tính thuế là số tiền cho thuê trả từng kỳ hoặc trả 
trước cho thời hạn thuê chưa có thuế giá trị gia tăng;” 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 8; bổ sung điểm q vào khoản 2 Điều 8 như sau:  
“1. Mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vận tải 

quốc tế và hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 5 
của Luật này khi xuất khẩu, trừ các trường hợp sau đây: 

a) Chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài;  
b) Dịch vụ tái bảo hiểm ra nước ngoài;  
c) Dịch vụ cấp tín dụng; 
d) Chuyển nhượng vốn; 
đ) Dịch vụ tài chính phái sinh;  
e) Dịch vụ bưu chính, viễn thông;  
g) Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến 

thành sản phẩm khác quy định tại khoản 23 Điều 5 của Luật này. 
Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được tiêu dùng ở ngoài Việt 

Nam, trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước 
ngoài theo quy định của Chính phủ.” 

“2. Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ sau đây: 
q) Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở.” 
4. Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
 “Điều 10. Phương pháp khấu trừ thuế 
1. Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng được quy định như sau: 
a) Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế bằng số 

thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ; 
b) Số thuế giá trị gia tăng đầu ra bằng tổng số thuế giá trị gia tăng của hàng 

hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng. 
Thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn giá trị gia 

tăng bằng giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân với thuế suất 
thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ đó. 


